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PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ
TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC KINH

Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không
Tập 55

Kinh văn: “Hà dĩ cố? Đương lai chư thiên nhân dân, nhất thiết hàm linh, 
giai nhân nhữ vấn, nhi đắc độ thoát cố”.

Lần trước nói đến chỗ này, ý nghĩa vẫn chưa nói hết, hơn nữa rất quan trọng, 
cần phải bổ sung một chút. Đây là nói rõ, công đức thỉnh pháp không thể nghĩ 
bàn. A Nan thỉnh giáo với Thế Tôn, nhìn thấy Thế Tôn ngày hôm nay hiển thị 
tướng hảo thù thắng không gì bằng. Mọi người chúng ta điều biết tướng tùy tâm 
chuyển, cái tướng này đạt đến trang nghiêm cực độ thì tâm nhất định cũng chuyển 
đến tốt đẹp không gì bằng, cho nên tướng mới có thể cùng chuyển theo. Trong tất 
cả tướng hảo trang nghiêm, không tướng nào hơn tướng của Phật. Trong tất cả ý 
niệm, không ý niệm nào thù thắng hơn niệm Phật. Cho nên A Nan đã đoán đúng, 
Thế Tôn vào lúc này quả nhiên đang niệm A Di Đà Phật, cho nên được Di Đà và 
tất cả chư Phật Như Lai gia trì. Phật cũng phải được chư Phật gia trì, cho nên 
tướng của Phật đặc biệt tốt đẹp. Tôn giả A Nan ngày ngày ở ngay bên cạnh Phật, 
nhưng từ trước đến giờ chưa từng thấy qua. Điểm này khải thị cho chúng ta rất 
lớn. Nếu như chúng ta hy vọng chính mình có tướng hảo, thân thể tốt, ngay chỗ 
này cũng nói với chúng ta phải nên niệm Phật, niệm Phật tất nhiên có thể mãn 
nguyện.

A Nan không vì tư lợi, mà vì lợi ích tất cả chúng sanh thỉnh giáo với Phật, 
cho nên Phật nói với ông, lời ông vừa hỏi công đức rất thù thắng. Người thế gian 
chúng ta thỉnh pháp, cư sĩ, trưởng giả, Đại Đức ở ngay nơi đây diễn giảng Phật 
pháp lợi ích chúng sanh, công đức đó cũng giống như A Nan vừa hỏi. Đặc biệt là 
ở trong Thời kỳ Mạt Pháp có thể vì tất cả chúng sanh thỉnh pháp, lợi ích này thực 
tế mà nói là quá lớn. Nhất là ở thời đại hiện tại này và thời quá khứ không hề như 
nhau. Ngày trước khoa học kỹ thuật chưa phát triển, mời pháp sư giảng Kinh nói 
pháp chỉ có thính chúng ở hiện trường được lợi ích, thính chúng ngoài hiện trường 
thì không cách gì được lợi ích. Cho dù ngay trong thính chúng có số ít người phát 
tâm ghi chép lại những gì pháp sư đã nói ra, in thành sách để lưu thông ở đời, 
nhưng số lượng cũng vẫn rất có hạn, cho nên sức ảnh hưởng không thể nào mở 
rộng. Hiện tại khoa học kỹ thuật đại tiến bộ, ghi âm thu hình càng ngày càng 
thuận tiện. Hiện tại gần như mỗi một đạo tràng, mỗi một trường hợp đều có những 
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thiết bị này. Máy móc càng ngày càng tiến bộ, giá cả càng ngày càng rẻ, càng 
ngày càng đại chúng hóa, cho nên chúng ta ở một nơi giảng Kinh thì toàn thế giới 
đều có cơ hội tiếp sóng nghe được. Hiện tại đường truyền internet còn có hình 
ảnh, âm thanh, văn tự, gần như đồng thời đều có thể xem thấy, cho nên công đức 
thỉnh Kinh so với quá khứ thật không biết là phải mở rộng đến bao lớn. Ở ngay 
chỗ này chúng ta có thể thể hội được, Phật nói pháp, mặt ảnh hưởng càng lớn, 
mức độ ảnh hưởng càng sâu, chúng sanh ảnh hưởng càng nhiều. Tất cả chúng 
sanh nhờ pháp môn này mà được độ, công đức của A Nan sẽ càng lớn, công đức 
của người thỉnh pháp này sẽ rất lớn. Việc này chúng ta phải nên biết, chúng ta 
phải nên học tập. Cho nên khi vừa hỏi, công đức chân thật như Thế Tôn đã nói, 
không thể nghĩ bàn. Phía trước Thế Tôn tán thán đối với ông hai chữ “Thiện tai ”, 
câu hỏi này quá hay, thật là hợp với bổn hoài của Phật.

* * *

Kinh văn: “A Nan! Như Lai dĩ vô tận đại bi căng ái tam giới, sở dĩ xuất 
hưng ư thế, quang xiển đạo giáo, dục chửng quần minh, huệ dĩ chân thật chi 
lợi”.

Chúng ta xem trước hai đoạn nhỏ này. Thế Tôn gọi tên của A Nan, đó là 
nhắc nhở ông chú ý, thực tế là nhắc nhở mọi người chúng ta chú ý, phía sau có 
lời rất quan trọng cần nói. Trước tiên nói ra “Như Lai ” ứng hóa ở thế gian này 
với mục đích gì. Nói “Như Lai ”, không nói Thế Tôn, ý nghĩa này rất rộng. Mười 
phương thế giới có rất nhiều chư Phật Như Lai, có rất nhiều Pháp Thân Đại Sĩ 
mỗi giờ mỗi phút ứng hóa ở thế gian này, đúng như trong “Phẩm Phổ Môn” đã 
nói là đáng dùng thân gì để độ, Phật Bồ Tát liền hiện ra thân đó để độ; chúng sanh 
có thể nghe được những pháp môn nào, Phật liền vì mọi người nói ra những pháp 
môn đó, ứng cơ nói pháp. Tại vì sao Phật phải đến thị hiện, tại vì sao phải đến nói 
pháp? Đạo lý này ở ngay chỗ này viên mãn tròn đầy, vì chúng ta nói ra. Như Lai 
dùng “vô tận đại bi thương xót ba cõi ”, tám chữ này nói rõ Phật Bồ Tát tại vì sao 
ứng hóa ở thế gian này. Phàm phu đến thế gian này thì không cách nào, quả báo 
của nghiệp chiêu cảm, nghiệp đời quá khứ đã tạo cảm được quả báo, không thể 
không đến, đến thế gian này là chịu quả báo mà đến, đó là phàm phu. Chư Phật 
Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác, các Ngài đã thoát khỏi sáu cõi luân hồi, có thể 
không cần trở lại, tại vì sao vẫn còn đến? Các Ngài đến thế gian này không phải 
chịu quả báo. Sau khi thoát khỏi sáu cõi, không còn tạo ra nghiệp luân hồi nữa, 
tại vì sao các Ngài phải đến? Là vì nguyện lực mà đến, nhà Phật thường nói thừa 
nguyện mà đến, thừa nguyện tái lai. Nguyện gì vậy? Các Ngài học Phật đã từng 
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phát ra nguyện: “Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ ”. Nguyện đã phát ra rồi, hôm 
nay có trí tuệ, có năng lực, nếu các Ngài không quan tâm đến chúng sanh thì chỉ 
là nói suông, nói mà không làm, vậy thì làm sao được? Một người thiện quân tử 
thế gian đều giữ chữ tín, lời nói có chữ tín, thánh nhân xuất thế gian làm gì còn 
có thể vọng ngữ chứ? Quyết định không có vọng ngữ, quyết định giữ chữ tín, 
vĩnh viễn giữ chữ tín. Nguyện lực này chính là “vô tận đại bi ”, tâm bi mẫn chúng 
sanh không có cùng tận.

“Căng ái ”, căng là thương tiếc, ái là ai mẫn, chính là thương xót chúng sanh 
ba cõi. Ba cõi là nói Dục Giới, Sắc Giới, Vô Sắc Giới, cũng chính là sáu đường. 
Nói ba cõi, sáu đường là một ý nghĩa. Những chúng sanh trong ba cõi, sáu đường 
rất khổ, không có cơ hội thoát khỏi ba cõi, thoát khỏi sáu nẻo luân hồi. Cơ hội 
này nhất định phải nhờ Phật xúc tiến cho họ. Vậy thì Phật vào lúc nào vì những 
chúng sanh này mà xúc tiến? Phải chờ thời tiết nhân duyên. Đúng như Phật pháp 
thường nói: “Phật không độ người vô duyên ”, cho nên Phật phải đợi thời tiết nhân 
duyên. Cái gì gọi là thời tiết nhân duyên? Chính là trên “Kinh Di Đà” đã nói: 
“Thiện căn, phước đức, nhân duyên ”. Cần phải đầy đủ điều kiện này thì Phật mới 
xuất thế. Ở trong đây, then chốt nhất chính là thiện căn, phước đức. Nếu như thiện 
căn, phước đức của chúng sanh chín muồi, Phật sẽ đến xúc tiến nhân duyên. Cho 
nên có thể thấy, trong ba điều kiện này, bản thân chúng ta phải có đủ hai điều, 
Phật đến giúp chúng ta một điều. Ba điều kiện này đều đầy đủ rồi, ngay đời này 
quyết định thoát khỏi. Thoát khỏi chính là ra khỏi sáu cõi luân hồi. Bạn chứng 
được quả vị như thế nào? Hoặc là chứng A La Hán, Bích Chi Phật, Bồ Tát, thành 
Phật, quả vị cao thấp không như nhau. Sự việc này cũng giống như trên “Kinh 
Địa Tạng” đã nói với chúng ta, chúng sanh Diêm Phù Đề tu phước, quả báo mà 
họ chiêu cảm không như nhau. Trong đây có nguyên nhân gì vậy? Đại Sư Thiện 
Đạo nói với chúng ta rất hay: “Chỉ ở gặp duyên khác nhau ”. Tóm lại mà nói, quả 
báo này của bạn có khác biệt đều ở gặp duyên không đồng. Duyên cũng không 
phải là ngẫu nhiên, “duyên kết đa sanh ”, chính mình nhất định phải kết thiện 
duyên với mọi người. Nhà Phật nói rất hay: “Phật không độ người vô duyên ”. 
Năm xưa, khi Thích Ca Mâu Ni Phật còn ở đời đã làm chứng minh cho chúng ta, 
không có duyên với Thích Ca Mâu Ni Phật, Phật đi tìm họ, họ thấy Thích Ca Mâu 
Ni Phật thì lắc đầu liền bỏ đi, không thèm để ý đến Ngài, vì không có duyên. Phật 
có thần thông, lại biến một thân khác, Phật đi về bên kia, từ bên kia chặn đường 
anh ta, anh ta nhìn thấy liền xoay mình chạy đi mất. Phật liền hiện rất nhiều thân, 
vây quanh hết anh ta lại, anh ta làm thế nào vậy? Khóc òa lên, nằm trên đất mà 
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khóc, vẫn là không thèm ngó đến. Việc này nói rõ, không có duyên với Thích Ca 
Mâu Ni Phật, Phật không thể độ được anh ấy, anh ấy không tin, không thể tiếp 
nhận. Cho nên, chúng ta phải hiểu rõ đạo lý này.

Ngày nay chúng ta có thể có được cơ duyên ở ngay trong pháp hội này, mọi 
người cùng nhau học tập “Kinh Vô Lượng Thọ”, đây là nhân duyên nhiều đời 
nhiều kiếp đã chín muồi, làm gì có chuyện ngẫu nhiên. Thế gian không có chuyện 
ngẫu nhiên, đích thực có câu là “một bữa ăn, một ngụm nước đều do tiền định ”, 
không có chuyện ngẫu nhiên. Cho nên, chư Phật Như Lai cũng phải xem khu vực 
này có duyên với mình hay không. Có duyên với vị Phật nào thì vị Phật đó liền 
đến thị hiện để giáo hóa. Không có duyên thì những vị Phật Bồ Tát này có thể 
cùng với vị Phật Đà thị hiện kết duyên với đại chúng, giúp đỡ Phật giáo hóa chúng 
sanh, đó chính là kết duyên với đại chúng. Có duyên thì họ dẫn đầu, không có 
duyên thì chúng tôi cùng theo phía sau, thảy đều là kết thiện duyên. Chỗ này 
chúng ta phải nên học tập.

Thiện căn, phước đức của chúng sanh đến lúc nào chín muồi? Chỉ cần có 
một ý niệm cầu giải thoát, thông thường chúng ta gọi là ghét bỏ thế gian, không 
còn có tâm ưa thích thế gian này nữa. Chỉ cần có ý niệm này sanh khởi, Phật Bồ 
Tát có duyên với bạn sẽ liền đến giúp cho bạn. Đây là nguyên do chư Phật Bồ Tát 
ứng hiện ở thế gian này. Các Ngài vì “vô tận đại bi, thương xót ba cõi ”, các Ngài 
vì việc này “cho nên xuất hiện ở đời ”, đến thế gian này hiện thân nói pháp. Hiện 
thân không phải hiện một loại thân, mà là vô lượng vô biên thân. Phật Bồ Tát có 
năng lực này để giúp cho chúng ta giác ngộ. Các Ngài có thể đồng thời đồng nơi 
hoặc là đồng thời khác nơi hoặc là đồng nơi khác thời, thị hiện của các Ngài rất 
tự tại, không hề có chút chướng ngại. Chỗ này trên “Kinh Hoa Nghiêm” nói là 
“sự sự vô ngại ”. Phật thị hiện thân tướng tự tại, Phật nói pháp tự tại, cho nên ở 
trong xã hội dùng rất nhiều thân phận khác nhau, các loại hình tướng khác nhau, 
làm cho sáu căn chúng ta tiếp xúc giác ngộ. Sau khi tiếp xúc có sự cảm động, có 
sự lĩnh ngộ, đều là Như Lai và Bồ Tát thị hiện. Các Ngài thị hiện ở thế gian làm 
những việc gì? Ba câu phía sau này là nói chung các Ngài đến thế gian này là để 
làm việc gì. Các Ngài đến đây là để “quang xiển đạo giáo, dục chửng quần minh, 
huệ dĩ chân thật chi lợi ”. Ba câu này có thể nói ra hết sự nghiệp cả đời của Thích 
Ca Mâu Ni Phật.

“Quang ” là quang đại. “Xiển ” là xiển dương. Ý nghĩa trong chữ “đạo ” rất 
nhiều. Trong Phật pháp nói, có thể phân làm năm loại lớn là Phật đạo, Bồ Tát đạo, 
Thanh Văn đạo, Duyên Giác đạo, Thiên đạo và Nhân đạo. Đây là chánh thuyết. 
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Nếu như nói một cách chung chung, có thể nói là tất cả pháp môn. “Quần minh ” 
là chúng sanh trong sáu cõi, đặc biệt là ở trong ba đường. Chúng sanh ở trong ba 
đường quá khổ. Tại vì sao trải qua đời sống khổ cực như vậy? Do vì mê mất đi 
chân tướng của vũ trụ nhân sanh, khởi tâm động niệm, lời nói việc làm đều trái 
ngược với chân tướng sự thật. Đó chính là tạo nghiệp mà nhà Phật thường nói, đó 
là không tương ưng với chân tướng sự thật. Nghiệp mà họ tạo tác nhất định sẽ 
biến hiện ra quả báo.

Hiện tượng của sáu cõi là do nghiệp lực biến hiện ra. Nghiệp lực có thiện, 
ác. Thiện nghiệp biến hiện ra ba đường thiện, ác nghiệp biến hiện ra ba đường ác. 
Tiêu chuẩn của thiện-ác, tóm lại mà nói, chính là tự lợi và lợi tha. Nếu như ngay 
trong cuộc sống thường ngày chúng ta tạo tác ra chỉ vì tự lợi không màng đến lợi 
tha, thậm chí đến tổn hại người khác, chỉ cầu tự lợi, đó là ác nghiệp. Nếu như tự 
lợi đồng thời cũng có thể quan tâm đến lợi tha, đó là tiểu thiện. Nếu có thể xả 
mình vì người, chỉ cần xã hội đại chúng có được lợi ích, hy sinh chính mình cũng 
cam tâm tình nguyện, đó là đại thiện. Thiện nghiệp cảm phước báo trời người. Ác 
nghiệp cảm địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ. Sáu cõi là do vậy mà có. Những thứ này 
đích thực là có, không phải không có. Có người hỏi địa ngục ở đâu vậy? Thiên 
đường ở nơi đâu vậy? Người hiện tại nói khoa học, nếu không đem ra được chứng 
cứ thì họ sẽ không tin tưởng. Nếu chúng ta hỏi bạn có cha mẹ, bạn có tin tưởng 
không? Tin tưởng, vì bạn thấy qua. Bạn có tổ phụ, bạn có tin tưởng hay không? 
Cũng tin tưởng, có lẽ bạn cũng thấy qua hoặc là cha mẹ bạn thấy qua. Ông cố ông 
sơ của bạn, bạn có tin tưởng không? Bạn có tin tưởng bạn còn có lão tổ tông mấy 
mươi đời, mấy trăm đời trước hay không? Không hề thấy qua. Không thấy qua 
thì không tin tưởng. Vào thế kỷ trước, có người ban đầu nói là địa cầu này đất là 
động, đất là tròn nhưng không có người tin tưởng, còn đem những người đã nói 
lời này đi treo cổ, xử tử hình, nói họ nói năng xằng bậy. Hiện tại hoàn toàn chứng 
minh rồi, người đó bị chết thật oan uổng. Địa ngục đích thực có người thấy qua, 
cũng có người đã đi qua. Họ đi qua rồi nói với bạn, bạn vẫn là không tin tưởng, 
bạn vẫn cho rằng là họ đang gạt bạn. Bạn nhất định phải chính mình đích thân 
thấy được mới tin tưởng, chính bạn không đích thân thấy được thì bạn không tin 
tưởng. Con người này thì khó độ!

Nếu như có một chút thường thức khoa học, có một chút đầu óc khoa học, 
họ có tư duy hợp lý, từ trên lý luận để xây dựng tín tâm. Như gần đây, khoa học 
gia nói ra tầng không gian khác nhau, khoa học gia gọi là ba độ không gian, bốn 
độ không gian năm độ không gian. Duy thứ không gian càng cao thì cảnh giới 
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càng không thể nghĩ bàn. Thực tế mà nói, không gian địa ngục, ngạ quỷ, chư thiên 
không cùng ở trên không gian duy thứ với chúng ta, quyết định không phải là ở 
trên không gian ba độ, cho nên chúng ta không thể nhìn thấy. Những năm gần 
đây, có không ít truyền thuyết nói có người ngoài hành tinh đến địa cầu của chúng 
ta. Những người này có được xem là người cõi trời không? Không thể! Họ vẫn là 
cõi người. Vì sao vậy? Những người ngoài hành tinh này đến địa cầu chúng ta 
vẫn còn phải nhờ vào công cụ phi hành của họ. Nếu như là thiên nhân thì không 
cần, quỷ thần cũng không cần. Chúng ta không hề nghe nói khi thiên nhân hay 
quỷ thần đến nơi đây là nhờ vào phi cơ, nhờ vào phi thuyền. Cho nên phàm hễ 
chế tạo những máy móc công cụ phi hành, không luận tốc độ của nó nhanh bao 
nhiêu, họ có thể vượt qua tốc độ ánh sáng, bay đến địa cầu này, họ vẫn là con 
người, vẫn là thuộc về cõi người. Đã là cõi người, khoa học phát triển đến như 
vậy, họ không biết Phật pháp, họ không biết được niệm Phật, những người đó vẫn 
là có sanh-lão-bệnh-tử, vẫn là không thể giải quyết được vấn đề. Chư Phật Bồ 
Tát, những bậc thánh hiền nhân này có năng lực siêu việt không gian duy thứ, các 
Ngài có thể tự do tự tại bước vào bốn độ không gian, năm độ không gian, thậm 
chí đến không gian vô hạn độ. Các Ngài tự tại bước vào, các Ngài liền có thể rộng 
độ chúng sanh. Theo cách nói này, khoa học nghe được, tuy là không thể hoàn 
toàn tin tưởng, nhưng trên lý luận mà nói là có thể. Ngày nay khoa học tuy là 
đang tiến bộ, tuy là không ngừng đang phát triển, mong cầu tìm được một phương 
pháp có thể đột phá nhưng hiện tại vẫn chưa tìm ra. Nếu như tìm được thì tốt quá, 
thì là có thể chứng minh, chí ít có thể chứng minh được sáu cõi luân hồi, sẽ rõ 
ràng.

Phật pháp dùng phương pháp gì để đột phá? Sự việc này chỉ có Phật biết. 
Không gian duy thứ làm thế nào để hình thành? Có phải là vốn dĩ đã có? Phật nói 
với chúng ta vốn dĩ không có. Nguyên bổn Phật nói, pháp giới chỉ là nhất chân, 
làm gì có nhiều thời không cách biệt lớn đến như vậy. Thế nhưng ngày nay nó là 
sự thật đang tồn tại. Sự thật này đang tồn tại, Phật nói với chúng ta, là do vọng 
tưởng, phân biệt, chấp trước của những chúng sanh này chúng ta biến hiện ra. 
Vọng tưởng, phân biệt, chấp trước của chúng sanh là vô lượng vô biên, cho nên 
không gian duy thứ sẽ có vô lượng vô biên. Ở trên Kinh Phật nói với chúng ta 
mười pháp giới, đó chính là mười không gian duy thứ khác nhau. Giống như 
chúng ta xem kênh đài của truyền hình vậy, mười kênh đài khác nhau, kỳ thật 
kênh đài là vô lượng vô biên. Mười là đại biểu cho vô tận, đại biểu vô lượng vô 
biên, không phải là số thứ tự thật. Mười cái trong đó mỗi cái lại có mười cái, lại 
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biến thành 100 cái; trong 100 cái, mỗi cái lại có mười cái, mười mười vô tận, là 
lấy cái ý này, đại biểu vô tận, đó mới là chân tướng sự thật. Làm thế nào đột phá? 
Đem vọng tưởng, phân biệt, chấp trước của chúng ta buông bỏ thì đột phá, thế là 
chín pháp giới tất cả hàm linh bạn thảy đều thấy hết, tận hư không khắp pháp giới 
bạn cũng thảy đều tiếp xúc được. Sinh mạng của mỗi một chúng sanh đều là vĩnh 
hằng. Sinh mạng không phải là mấy mươi năm, mà có đời quá khứ, có đời vị lai, 
quá khứ vô cùng, vị lai vô tận. Trong vô thỉ vô chung, chúng ta quan hệ với tất cả 
chúng sanh thật là quá mật thiết. Bạn nói chúng ta với tất cả mọi người, với tất cả 
chúng sanh không có quan hệ thì nói không thông. Trong quan hệ có sâu, cạn, 
dày, mỏng khác nhau. Quyết định là có quan hệ, cũng chính là nói rõ quyết định 
có duyên phận. Duyên thì có dày mỏng khác nhau. Duyên chín muồi rồi, họ xem 
thấy bạn thì sanh tâm hoan hỉ, họ tin tưởng bạn đã nói, lý giải bạn đã nói, cũng 
chịu y theo phương pháp bạn dạy cho họ mà học tập, đây gọi là duyên chín muồi. 
Duyên chín muồi, Phật Bồ Tát nhất định đến giúp đỡ họ, nên gọi là “Phật thị môn 
trung, bất xả nhất nhân ”. Bạn mới biết được Phật Bồ Tát từ bi đến tột đỉnh. Cha 
mẹ đối với con cái có lúc còn chăm sóc không chu đáo, nhưng Phật Bồ Tát đối 
với tất cả chúng sanh đều là chăm sóc chu đáo. Các Ngài đến vì tất cả chúng sanh 
giảng Kinh nói pháp, giúp cho chúng sanh giải thoát, thỏa nguyện vọng của bạn.

“Huệ dĩ chân thật chi lợi ”. Chân thật chi lợi, câu nói này cũng là sâu rộng 
vô hạn. Trong Kinh văn có hai chữ “chân thật ”, hai chữ này biểu thị nhất định 
tương ưng với chân như thật tánh, lợi ích này mới là chân thật. Nếu như không 
thể tương ưng với chân như tự tánh thì lợi ích này không phải chân thật, hay nói 
cách khác, cũng không viên mãn. Thí dụ bạn chịu khổ ở đường ác, Phật Bồ Tát 
giúp bạn thoát khỏi đường ác, sanh đến nhân thiên, vậy là có lợi ích rồi, nhưng 
lợi ích này không chân thật. Tại vì sao vậy? Con người chết rồi vẫn phải luân hồi, 
vẫn phải đọa lạc, cho nên lợi ích này không phải là chân thật. Nhân gian gặp được 
Phật pháp, gặp được Đại Thừa, bạn có thể y giáo phụng hành, thoát khỏi ba cõi 
sáu đường, chứng quả A La Hán, chứng quả Bích Chi Phật, chứng quả Bồ Tát, 
có phải là chân thật hay không? Vẫn không phải là chân thật, đó là lợi ích rất lớn 
nhưng không thể xem là lợi ích chân thật. Lợi ích chân thật phải tương ưng với 
tự tánh, hay nói cách khác, nhất định phải giúp đỡ bạn “minh tâm kiến tánh, kiến 
tánh thành Phật ”, cái lợi ích này mới xem là chân thật. Cho nên trong câu nói 
này lại thêm vào hai chữ “chân thật ” thì quyết định là Đại Thừa, quyết định giúp 
đỡ bạn đoạn kiến tư phiền não, đoạn trần sa phiền não, lại phá vô minh phiền não, 
lợi ích này là lợi ích chân thật.
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Người Trung Quốc may mắn, hai ngàn năm trước Phật pháp từ Ấn Độ truyền 
đến Trung Quốc, Trung Quốc tiếp nhận được là Phật pháp Đại Thừa, hay nói cách 
khác, là lợi ích chân thật. Trung Quốc không tiếp nhận Tiểu Thừa. Lợi ích chân 
thật của Phật pháp Đại Thừa, trình độ chân thật cũng không như nhau. Việc này 
chúng ta cần phải nên biết. Bồ Tát có bốn mươi mốt giai đoạn, phía trước Thập 
Tín không nói. Vì sao vậy? Thập Tín không phải chân thật, vì chưa phá vô minh. 
Thập Tín Vị, Viên Giáo Thập Tín Vị có thể nói là đại lợi ích, nhưng không phải 
là lợi ích chân thật. Từ Sơ Trụ trở lên mới là lợi ích chân thật. Từ Sơ Trụ đến 
Đẳng Giác bốn mươi mốt ngôi thứ, chân thật có lớn nhỏ không như nhau. Chân 
thật cứu cánh viên mãn là Viên Giáo Phật quả, đó mới gọi là chân thật cứu cánh 
viên mãn. Cho nên ngay chỗ này có bốn chữ “chân thật chi lợi ”, theo nghĩa rộng 
mà nói là phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân, theo nghĩa hẹp mà 
nói chính là Viên Giáo Phật quả, đây mới là lợi ích chân thật. Thích Ca Mâu Ni 
Phật có cho chúng ta hay không? Cho chúng ta! Chúng ta có tiếp nhận hay không? 
Có y giáo phụng hành hay không? Đây là việc của chính mình. Thích Ca Mâu Ni 
Phật đem lợi ích chân thật cứu cánh viên mãn dâng hai tay tặng cho chúng ta. Nếu 
bạn muốn nói: “Tôi chưa tiếp nhận được, đưa cho tôi hồi lúc nào mà tôi không 
biết? ”. Đưa cho bạn rồi mà bạn còn không biết, thì bạn làm sao có được thọ dụng?

Lợi ích chân thật này là gì? Chính là một bộ “Kinh Vô Lượng Thọ”. Một bộ 
“Kinh Vô Lượng Thọ” này là dạy bạn ngay trong một đời này thành Phật quả cứu 
cánh viên mãn. Không giống như pháp Đại Thừa, pháp Đại Thừa không làm được. 
Ngày nay, bổn Kinh này của chúng ta, theo tôi tính một cách quyết đoán, số lượng 
hiện tại lưu thông cũng vượt qua con số mười triệu quyển. Đây là tính chung một 
cách quyết đoán. Bạn có được bổn Kinh này chính là Thế Tôn đem lợi ích chân 
thật này tặng cho bạn, cúng dường bạn. Phía trước nói qua với các vị, các vị đem 
Kinh này từ đầu đến cuối đọc qua một lần chính là mười phương tất cả chư Phật 
Như Lai quán đảnh cho các vị một lần. Mỗi ngày đọc qua một biến thì mỗi ngày 
nhận chư Phật quán đảnh một lần, bạn nói xem, bạn có bao nhiêu phước báo? Tôi 
nói như vậy, bạn nghe rồi cũng không tin tưởng, Phật quán đảnh cho tôi sao tôi 
không hề có cảm giác? Không sai! Bạn không có cảm giác được, Phật quán đảnh 
cho bạn nhưng bạn không có tiếp nhận. Phải làm thế nào mới có thể tiếp nhận? 
Bạn phải có tín tâm, bạn phải có nguyện tâm, bạn phải có thể lý giải. Tín-giải-
hành-chứng, chứng chính là tiếp nhận, chính là cảm nhận được, cảm nhận được 
từ bi của chư Phật Bồ Tát, cảm nhận được thương yêu của chư Phật Bồ Tát đối 
với chính mình, gia trì đối với chính mình, bạn liền có thể thể hội lợi ích chân 
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thật. Cho nên lợi ích chân thật chỗ này, chúng ta tổng quy kết lại chính là bổn 
Kinh Di Đà đã nói đại nguyện độ sanh. Đại Sư Thiện Đạo nói rất hay: “Chư Phật 
sở dĩ hưng xuất thế, duy thuyết Di Đà bổn nguyện hải ”, đó chính là huệ dĩ chân 
thật chi lợi. Đây mới là Như Lai ở trên quả địa thực hiện đại nguyện “chúng sanh 
vô biên thệ nguyện độ ” của Ngài, câu nói này Ngài không nói suông.

A Di Đà Phật!

Cẩn dịch: Vọng Tây cư sĩ


